
  
 

BẢNG THÔNG TIN 

SẢN PHẨM 

 

 

SEWINGLUBE N 
DẦU MÁY MAY CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG CAO  

 
 
 
 
 

 
SEWINGLUBE N là sản phẩm dầu nhớt cao cấp được pha chế từ dầu trắng thu được từ quá trình tinh 

chế sâu bằng hydro với các phụ gia điển hình như chất chống tia tử ngoại và chất chống ôxi hóa. Đây là 
sản phẩm dầu chuyên dụng được phát triển cho dầu nhớt bôi trơn bánh răng và ổ trục máy dệt và máy may 

công nghiệp. SEWINGLUBE N có hai dòng sản phẩm, một là dòng có cấp độ ISO VG 10 dùng cho các 
loại máy may đa năng, hai là dòng cấp độ ISO VG15 dùng cho các máy may có tốc độ cao. 

 ĐẶC TRƯNG


 
1. Không màu, không mùi  

SEWINGLUBE N sử dụng các loại phụ gia 
được chọn lọc kỹ pha trộn với dầu khoáng được 
tinh chế qua quá trình khử nước cao độ trở nên 
trong suốt, do đó, có khả năng tạo môi trường 

làm việc thoải mái không gây mùi khó chịu. 

 

 

5. Tính năng chống ăn mòn và chống gỉ ưu 

việt  
SEWINGLUBE bảo vệ các loại trục đồng, 

các vật liệu sắt, thép dùng cho máy may công 
nghiệp khỏi ăn mòn và gỉ sét. 

 

2. Khả năng chống chịu với thời tiết tốt, hạn 

chế tối đa sự biến màu.  
Chúng tôi luôn lưu tâm đến hiện tượng ố màu ra 

môi trường xung quanh thường gặp ở các máy may 
như máy may công nghiệp để bảo đảm được chất 

lượng của các sản phẩm này.  
SEWINGLUBE N sử dụng chất chống tia tử 

ngoại đặc thù do đó là loại dầu máy may rất khó 
gây đổi màu.  
3. Đặc tính nhớt tốt.  

Ở máy may công nghiệp có những bộ phần 
cần bôi trơn như bộ phân trượt, cơ cấu trục cam, 
trục quay tốc độ cao. Cùng với việc nâng cao 
tính năng của máy móc, các thiệt bị này cũng đòi 
hỏi dầu bôi trơn phải có tính nhớt ưu việt để duy 
trì những tính năng này đồng thời có thể vận 
hành được cả những máy móc tốc độ cao có số 

vòng quay lên đến 104 rpm.  
Ngoài sản phẩm SEWINGLUBE N 10 dùng 

cho các máy may đa năng thông thường, còn có 
dòng SEWINGLUBE N 15 thích hợp cho các 
máy có tốc độ cao.  

4. Tính năng ổn định oxy hóa tốt 
SEWINGLUBE N pha trộn giữa dầu gốc và  

phụ gia hạn chế tối đa sự biến chất và ô xi hóa 
do tiếp xúc với không khí và nhiệt độ đó có khả 
năng kéo dài tuổi thọ của máy móc. 

 Ứng dụng


1) Bôi trơn máy may công nghiệp (máy 
may thông thường, máy may tốc độ 
cao)  

2) Bôi trơn những ổ trục có số vòng 
quay nhanh như máy may, máy dệt. 

3) Bôi trơn các máy công cụ chính xác  
4) Các loại máy móc khác cần sự dụng 

dầu bôi trơn cao cấp có độ nhơt thấp. 

 

 ĐÓNG GÓI


 
Thùng 200 lít và can 20 lít. 



 
 
 
 
 

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SEWINGLUBE N 
 

Loại dầu   10 15 
    

Màu sắc (Saybolt color)  29 30 

Tỷ trọng (15°C)   0.832 0.834 

Độ nhớt động 
(40

o
C) mm

2
/s 10.5 14.9 học 

    

 (100
o
C) mm

2
/s 2.8 3.84 

Điểm chớp cháy (COC)  180 198 

Điểm đông đặc  °C -27.5 -25 

Chỉ số axit 
 ㎎ 

0.11 0.11  
KOH/g     

Độ ăn mòn tấm đồng (100 
o
C, 3h)  1 1 

Tính chống gỉ (60 
o
C, 24 h) 

 Không Không 
 gỉ gỉ 

   

Ổn định nhiệt (170 
o
C, 16h) 

 Không Không 
 kết tủa kết tủa 

   

 

 

 Cẩn trọng khi sử dụng 
  

▼ Tuân thủ các chỉ dẫn đề phòng sau đây khi thao tác với sản phẩm.  

 

Đọc kỹ Bảng Chỉ Dẫn An Toàn của sản phẩm trước khi sử dụng.  
Tuân thủ theo luật và quy định về xử lý và loại bỏ sản phẩm, đặc biệt luật và quy 

định liên quan đến an toàn hỏa hoạn, xử lý và loại bỏ nước thải, ngăn ngừa tình 

trạng ô nhiễm nước và biển, và vệ sinh an toàn nơi làm việc.  
Vui lòng yêu cầu cung cấp Bảng Chỉ Dẫn An Toàn tại nơi bạn đã mua sản phẩm. 
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